
1 1 ĐẶNG TIỂU ANH 01/01/1988 001088009309 BK364

2 2 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 14/06/1991 031191002434 BK364

3 3 PHAN LÊ NHẬT ANH 03/09/2002 044202010254 BK364

4 4 TRẦN HẢI ANH 02/07/2007 001307017880 BK364

5 5 TRẦN NGỌC ANH 06/10/2006 001306003371 BK364

6 6 VŨ TRÂM ANH 03/05/2005 001305001747 BK364

7 7 LƯU QUANG BÁCH 07/02/2007 001207031540 BK364

8 8 LƯU GIA BẢO 21/07/2005 001205013420 BK364

9 9 VŨ VIỆT BẢO 25/11/2007 036207000873 BK364

10 10 HOÀNG NHẬT CẦM 06/04/2007 015207002728 BK364

11 11 TRẦN QUỐC CHIẾN 01/04/2006 008206000027 BK364

12 12 HOÀNG TIẾN CÔNG 26/02/2004 001204041530 BK364

13 13 NGUYỄN GIA CÔNG 11/01/2006 030206000487 BK364

14 14 TRẦN ĐỨC CÔNG 28/10/2004 036204003048 BK364

15 15 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 08/10/1982 001082031881 BK364

16 16 VŨ MẠNH CƯỜNG 28/01/2007 001207001631 BK364

17 17 HOÀNG TIẾN ĐẠT 24/08/1999 001099000693 BK364

18 18 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 15/07/1987 001087019416 BK364

19 19 ĐOÀN VĂN ĐĨNH 20/10/1974 001074017232 BK364

20 20 NGUYỄN TÀI ĐOÁN 12/07/1990 001090002253 BK364

21 21 TRẦN TRUNG ĐỨC 16/11/1993 034093003408 BK364

22 22 ĐOÀN VĂN DŨNG 14/04/1993 034093009042 BK364

23 23 ĐÀM ĐẠI DƯƠNG 29/06/2007 042207001922 BK364

24 24 ĐOÀN TRIỆU HOÀNG DƯƠNG 26/06/2007 001207004663 BK364

25 25 VŨ ĐỨC DUY 05/03/2003 001203026526 BK364

26 26 ĐÀO THỊ HỒNG HÀ 21/10/1999 035199001756 BK364
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Khóa Ghi chú

27 27 NGUYỄN ĐỨC ANH HẢI 24/11/2007 001207004977 BK364

28 28 VŨ MẠNH HẢI 09/11/2007 034207014638 BK364

29 29 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 19/12/2007 001207032865 BK364

30 30 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 27/11/2003 022203006975 BK364

31 31 VŨ VĂN HOẰNG 21/07/2004 001204035008 BK364

32 32 LỲ DÉ HỪ 08/03/2000 012200002630 BK364

33 33 DƯƠNG VĨNH HƯNG 30/12/2007 001207032032 BK364

34 34 NGUYỄN TIẾN HƯNG 25/02/2007 025207001111 BK364

35 35 NGUYỄN GIA HUY 13/06/2004 001204024365 BK364

36 36 DƯƠNG BẢO KHÁNH 29/11/2007 001207055058 BK364

37 37 LÊ DOÃN KHÁNH 30/08/2006 038206014725 BK364

38 38 NGUYỄN DUY KIỆT 09/11/2003 001203027919 BK364

39 39 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 17/01/2003 001303007818 BK364

40 40 ĐỖ VĂN LINH 12/11/1988 035088003640 BK364

41 41 TRẦN QUANG LINH 14/11/2007 034207002131 BK364

42 42 VŨ THỊ LINH 28/09/1990 025190011547 BK364

43 43 TRƯƠNG QUỐC LONG 02/09/1993 001093000064 BK364

44 44 ĐẶNG TIẾN MINH 28/12/2007 010207004686 BK364

45 45 LƯƠNG NHẬT MINH 11/01/2007 001207000721 BK364

46 46 NGUYỄN TỐNG ĐỨC MINH 16/10/2006 034206000876 BK364

47 47 TÔN ĐỨC MINH 12/12/2006 019206002158 BK364

48 48 DƯƠNG HẢI NAM 24/02/2003 001203023910 BK364

49 49 NGUYỄN VĂN NAM 18/03/1994 036094013750 BK364

50 50 PHẠM VĂN NAM 06/10/2006 001206074120 BK364

51 51 NGUYỄN ÍCH NHÂN 25/01/2007 001207030675 BK364

52 52 BÙI LONG NHẬT 24/08/2003 034203003783 BK364

53 53 ĐÀO HOÀNG NHẬT 06/09/2006 042206003306 BK364

54 54 ĐÀO THỊ NHUNG 20/06/1990 008190002224 BK364

55 55 NGUYỄN VĂN PHÚ 20/05/1996 001096039373 BK364

56 56 BÙI NGỌC PHƯƠNG 10/04/1999 001199008278 BK364



TT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Khóa Ghi chú

57 57 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 08/12/2007 001207025250 BK364

58 58 ĐẶNG HÀO QUANG 08/01/2002 033202004428 BK364

59 59 TRẦN TUẤN QUANG 25/04/2002 036202000016 BK364

60 60 NGUYỄN NHƯ QUYẾT 12/09/2002 030202003422 BK364

61 61 BÙI HỒNG SƠN 01/05/2007 008207008745 BK364

62 62 ĐẶNG ĐÌNH SƠN 01/06/1995 022095004781 BK364

63 63 NGUYỄN MINH TÂM 03/08/1993 030093004976 BK364

64 64 CHU HUY THẮNG 09/12/1984 001084042878 BK364

65 65 NGUYỄN DUY THẮNG 16/05/1983 001083027680 BK364

66 66 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 22/11/2001 001201010189 BK364

67 67 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 19/05/1991 091191000215 BK364

68 68 PHẠM THỊ BÍCH THÙY 25/02/1984 024184017772 BK364

69 69 TRẦN KHẮC TIẾN 19/05/1972 001072092699 BK364

70 70 NGUYỄN ĐẮC TIỆP 09/02/2003 001203000243 BK364

71 71 NGUYỄN KHẮC TOẢN 26/01/2001 001201032968 BK364

72 72 NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG 26/07/2003 030303009983 BK364

73 73 PHẠM HUYỀN TRANG 24/06/1997 017197000090 BK364

74 74 HOÀNG GIA TRỌNG 16/11/1995 001095022874 BK364

75 75 LƯƠNG VĂN TRƯỜNG 14/05/2001 036201001311 BK364

76 76 NGÔ MINH TUẤN 06/11/2001 034201011748 BK364

77 77 PHẠM MINH TUẤN 14/07/2004 001204026516 BK364

78 78 NGUYỄN THANH TÙNG 11/12/2003 038203020800 BK364

79 79 LÊ THỊ TUYẾT 06/04/1989 038189017817 BK364

80 80 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 24/06/2004 001204004652 BK364

81 81 KIỀU VĂN VĨNH 04/12/1991 001091054827 BK364

82 82 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 18/11/2005 001205018783 BK362

83 83 NGUYỄN NGỌC BẢO 15/11/2002 001202004931 BK363

84 84 ĐỖ NGỌC HIẾU 08/03/1994 001094034981 BK363

(Danh sách gồm 84 học viên./.)


